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001 An Nguyễn Văn Nam 11/11/2005 Thôn An Lãng, X. Hồng Phúc, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205003866 

002 An Phương Hà Nữ 24/03/2006 42 Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, P. 

Quang Trung, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306009874 

003 Anh Đào Thị Ngọc Nữ 27/09/1997 2 Ngõ 933 Hồng Hà, P. Chương Dương, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033197002358 

004 Anh Dương Đức Nam 03/03/2004 Tổ 5, Khu 6, P. Hà Lầm, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204001288 

005 Anh Lương Thị Vân Nữ 06/08/2006 Xóm 8, X. Xuân Tiến, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306012153 

006 Anh Nguyễn Thị Nữ 28/01/2006 Tổ 6, P. Nam Cường, TP. Lào Cai, T. 

Lào Cai 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035306003807 

007 Anh Nguyễn Thị Hải Nữ 15/05/2006 Thôn An Liệt 3, X. Thanh Hải, H. 

Thanh Hà, T. Hải Dương 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030306001004 

008 Anh Phạm Quỳnh Nữ 21/02/2006 Số 14 Nguyễn Du, P. Nguyễn Du, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306000171 

009 Anh Trần Nhật Nam 31/07/2006 195 Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206027850 

010 Anh Trần Thị Lan Nữ 19/05/2004 Tổ Dp Đặng Xá, TT. Hưng Nhân, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304002865 

011 Anh Trịnh Hải Nữ 24/08/2006 Khu 14, X. Yên Kỳ, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025306005764 
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012 Anh Vũ Thị Kim Nữ 24/11/2005 Khu Trại Trang, P. Cộng Hòa, TX. 

Quảng Yên, T. Quảng Ninh 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022305003849 

013 Anh Vũ Thị Vân Nữ 06/09/1999 TDP Hưng Long, TT. Tà Lùng, H. Phục 

Hòa, T. Cao Bằng 
X A1K37/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038199020733 

014 Ánh Hoàng Thị Ngọc Nữ 15/11/2003 Đồng Phố, X. Tân Dân, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303010041 

015 Bằng Phan Trung Nam 10/12/1999 Xóm 11A, X. Xuân Vinh, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036099007837 

016 Bằng Trần Quốc Nam 14/08/1995 TDP Ấp Đồn, X. Đại Đình, H. Tam 

Đảo, T. Vĩnh Phúc 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026095006973 

017 Bình Vũ Mạnh Nam 14/09/2004 Cụm 3 , Quỳnh Đô, X. Vĩnh Quỳnh, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K39/24 A1 SH lại (L+H) 001204017275 

018 Châm Lê Thị Ngọc Nữ 21/02/2003 18/43/178 Trần Quang Khải, P. Năng 

Tĩnh, TP. Nam Định, T. Nam Định 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303009676 

019 Cheeng Trương Đình Duy Nam 13/04/2006 X. Hộ Độ, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042206008045 

020 Chi Hoàng Kim Nữ 01/10/2005 Tổ 3, P. Minh Tân, TP. Yên Bái, T. Yên 

Bái 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015305001144 

021 Chi Nguyễn Hà Nữ 16/12/2005 Thôn An Bình, X. An Khánh, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K36/24 A1 SH lại TH 001305010618 

022 Chinh Nguyễn Thị Nữ 09/10/2006 Thôn Mít Mái, X. Yên Bài, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306034855 

023 Chúc Bùi Thanh Nữ 05/12/2003 Xóm Sống, X. Vĩnh Đồng, H. Kim Bôi, 

T. Hòa Bình 
X A1K29/24 A1 SH lại TH 017303002632 

024 Chung Đỗ Văn Nam 10/04/1974 Số 20 Ngõ 898 Láng, P. Láng Thượng, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X E 010091020586 20/01/2009 A1K47/24 A1 Sát hạch H 001074002647 

025 Công Hoàng Chiến Nam 23/05/2006 Xóm 2 Tổ 1, TT. Yên Bình, H. Quang 

Bình, T. Hà Giang 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002206009020 

026 Đại Bùi Văn Nam 04/04/2005 Bắc Lịch Động, X. Đông Các, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205004704 
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027 Diệu Bùi Thị Ngọc Nữ 16/06/2005 Thôn Đoài, X. Dương Phúc, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K36/24 A1 SH lại (L+H) 034305010543 

028 Định Bùi Xuân Nam 07/01/2001 Thôn Ngọc Cục, X. Thúc Kháng, H. 

Bình Giang, T. Hải Dương 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030201010102 

029 Đoan Pờ Văn Nam 10/03/2005 Thôn Nặm Mái, X. Kim Ngọc, H. Bắc 

Quang, T. Hà Giang 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002205011183 

030 Đức Lưu Hoàng Nam 19/07/2006 Tổ 13, TT. An Bài, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206015010 

031 Đức Nguyễn Minh Nam 01/01/2003 Tổ 6, P. Sa Pa, TX. Sa Pa, T. Lào Cai X B2 100225001081 14/03/2022 A1K47/24 A1 Sát hạch H 010203001911 

032 Đức Phùng Hữu Nam 27/11/2005 Đội 4 Đại Phu, X. Liệp Tuyết, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205049898 

033 Dung Nguyễn Kim Nữ 13/10/2005 Tổ Dân Phố Số 4 Mễ Trì Thượng, P. Mễ 

Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K41/24 A1 SH lại TH 001305023542 

034 Dũng Đào Quang Nam 10/10/2006 Số 7/33/313 Đà Nẵng, P. Cầu Tre, Q. 

Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031206001600 

035 Dương Đỗ Đức Nam 12/08/2005 12R Cát Linh, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K41/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016748 

036 Dương Nguyễn Hải Nam 12/08/1999 Hoa Sơn, X. Nam Sơn, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099016016 

037 Dương Nguyễn Quang Nam 30/03/2003 Đầu Làng, X. Bình Phú, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K45/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203036559 

038 Dương Phạm Xuân Nam 24/02/2005 2 Ngách 158/169, P. Ngọc Hà, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014773 

039 Duy Đậu Trong Nam 01/08/2004 Thôn 11, X. Ngọc Lĩnh, TX. Nghi Sơn, 

T. Thanh Hóa 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204026373 

040 Duy Phùng Hoàng Nam 15/06/2006 128 Lê Thánh Tông, P. Đông Vệ, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206030202 

041 Duyên Lương Thu Nữ 01/12/2005 Thôn Tân Minh, X. Song An, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305005495 

042 Hà Lê Khánh Nữ 23/08/2003 P24 Nhà B5 Khu B Láng Trung, P. 

Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303022460 
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043 Hà Nguyễn Thị Ngân Nữ 29/07/2002 Non Giếng, X. Khám Lạng, H. Lục 

Nam, T. Bắc Giang 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302007748 

044 Hà Trần Ngọc Nữ 15/09/2006 Tổ 54A, Khu 4B, P. Cao Xanh, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022306002618 

045 Hân Phan Thị Ngọc Nữ 16/07/2002 Thôn Ngọc Thị, P. Duy Minh, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302001263 

046 Hằng Vũ Thị Nữ 16/09/2003 Thôn Thọ Mỹ, X. Hồng Minh, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303007297 

047 Hạnh Nguyễn Thị Minh Nữ 25/07/2005 Đội 2 Tổ Dân Phố 5, P. La Khê, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305018458 

048 Hảo Bùi Hữu Nam 05/07/2003 Thôn Bích Đoài, X. Thái Nguyên, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203009919 

049 Hậu Lê Thị Hoàng Nữ 10/10/2003 Thôn Hoạch Phúc, X. Thiệu Phúc, H. 

Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303013723 

050 Hiếu Lê Bá Nam 16/10/2002 Thôn Hữu Vĩnh, X. Hồng Quang, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K32/24 A1 SH lại TH 001202032105 

051 Hiếu Phạm Quốc Nam 27/05/2006 Thanh Nôn 2, X. Thanh Sơn, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035206005374 

052 Hoa Nguyễn Quỳnh Nữ 03/11/1980 95 Đại La, P. Trương Định, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 011201044829 31/07/2020 A1K41/24 A1 Sát hạch H 001180021785 

053 Hoàn Nguyễn Mạnh Nam 01/10/2006 95 Đại La, P. Trương Định, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206004654 

054 Hoàng Bùi Đăng Nam 08/07/2003 Thôn Bàn Mạch, X. Tân Tiến, H. Vĩnh 

Tường, T. Vĩnh Phúc 
X B2 260221021394 09/08/2022 A1K47/24 A1 Sát hạch H 026203001098 

055 Hoàng Bùi Huy Nam 09/09/2006 Thôn Trần Phú, X. Bình Định, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206012649 

056 Hoàng Đỗ Huy Nam 27/06/2002 Lập Phương, X. Khai Thái, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202004289 

057 Hồng Vũ Thị Nữ 19/09/2004 Xóm Bái, X. Trung Thành, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304007602 
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058 Hùng Hà Duy Nam 10/09/2006 TT. Nghèn, H. Can Lộc, T. Hà Tĩnh X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042206008838 

059 Hùng Nguyễn Mạnh Nam 01/08/2006 Hương Thịnh, X. Quang Minh, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024206014548 

060 Hương Lê Thị Quỳnh Nữ 22/08/2006 Xóm 6, X. Quỳnh Bá, H. Quỳnh Lưu, T. 

Nghệ An 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040306006794 

061 Hương Trương Thị Thu Nữ 24/10/1983 KĐT 2 Bên Đường Lê Trọng Tấn, X. 

An Khánh, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X B1 011241030109 21/05/2024 A1K35/24 A1 Sát hạch H 040183025334 

062 Huy Đinh Gia Nam 04/10/2006 Số 6 Ngách 399/22 Ngọc Lâm, P. Ngọc 

Lâm, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206025841 

063 Huy Hoàng Xuân Nam 09/03/2006 Khu 5, TT. Thanh Thuỷ, H. Thanh 

Thuỷ, T. Phú Thọ 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025206000324 

064 Huy Nguyễn Ngọc Nam 28/05/2006 Thanh Ấm, TT. Vân Đình, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206032888 

065 Huy Trần Quang Nam 04/11/2003 Thôn Khả Lạc, X. Đồng Tân, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203023678 

066 Huy Trần Quang Nam 21/08/2006 Xuân Hòa, X. Gia Xuân, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037206003742 

067 Huyền Nguyễn Thu Nữ 22/10/1998 Tổ 1, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198036104 

068 Khánh Nguyễn Quốc Nam 02/09/2006 Thôn Đông Đầm, X. Nam Dương, H. 

Nam Trực, T. Nam Định 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206002714 

069 Kiên Nguyễn Trung Nam 04/09/2006 Kđtm Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K45/24 A1 SH lại TH 024206002164 

070 Kiệt Phạm Tuấn Nam 20/07/2005 313 Nhà E6 TT Phương Mai, P. Phương 

Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027205000134 

071 Lan Hoàng Thúy Nữ 14/06/2005 Thôn 2 Làng Na, X. Phúc Ninh, H. Yên 

Bình, T. Yên Bái 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015305004272 

072 Lan Nguyễn Thị Hồng Nữ 21/05/1977 Tổ Dân Phố Số 8, TT. Khánh Yên, H. 

Văn Bàn, T. Lào Cai 
X A1K41/24 A1 SH lại (L+H) 025177005299 
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073 Linh Bùi Ngọc Nữ 14/04/2002 Tổ Dân Phố Số 8, TT. Khánh Yên, H. 

Văn Bàn, T. Lào Cai 
X A1K41/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010302004533 

074 Linh Đặng Huyền Nữ 02/08/2006 64 Ngõ 252 Minh Khai, P. Minh Khai, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306026475 

075 Linh Đào Diệu Nữ 07/09/2002 Thôn Phù Cầu, X. Yên Phương, H. ý 

Yên, T. Nam Định 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302008843 

076 Linh Đỗ Thị Phương Nữ 18/01/2006 Thôn Đông, X. Cao Viên, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306061383 

077 Linh Moong Hoài Nam 22/01/2001 Bản Khe Tỳ, X. Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, 

T. Nghệ An 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040201009909 

078 Linh Nguyễn Hoàng Nam 21/02/2006 Tổ 5, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K11/24 A1 SH lại TH 033206006666 

079 Linh Nguyễn Ngọc Thảo Nữ 31/01/2004 143 Hồ Đắc Di, P. Quang Trung, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K41/24 A1 SH lại TH 001304003082 

080 Linh Trần Tùng Nam 25/02/2006 48 E1, TT 8/3, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206006168 

081 Lộc Nguyễn Văn Nam 06/03/2006 Tổ 12, Thôn Mâu, P. Đồng Mai, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206000945 

082 Mai Trần Thị Hiền Nữ 07/10/2001 Tổ 7, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301008250 

083 Mạnh Nguyễn Văn Nam 26/07/2001 Thôn Cao Xá, X. Trung Tú, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201036478 

084 Mây Bùi Thị Nữ 15/01/1996 Thôn An Vượng, X. Tân An, H. Chiêm 

Hóa, T. Tuyên Quang 
X A1K45/24 A1 SH lại TH 038196015927 

085 Mi Nguyễn Hà Nữ 24/05/2006 Đội 3, X. Tự Nhiên, H. Thường Tín, TP. 

Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306020320 

086 Minh Đào Đức Nam 21/08/2006 2 Ngõ 933 Hồng Hà, P. Chương Dương, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206009009 

087 Minh Hà Anh Nam 22/08/2006 Tiểu Khu 15, X. Hát Lót, H. Mai Sơn, 

T. Sơn La 

X A1K43/24 A1 SH lại (L+H) 014206000245 
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088 Minh Phan Nguyệt Nữ 22/04/2001 TDP 18, P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, T. 

Vĩnh Phúc 
X B1 011247034057 03/06/2024 A1K47/24 A1 Sát hạch H 026301003518 

089 My Trần Thị Nữ 23/02/2006 Long Châu Miếu, X. Phụng Châu, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306001584 

090 My Vi Thị Nữ 26/07/2006 Thôn Phai Khẳn, X. Đà Vị, H. Na 

Hang, T. Tuyên Quang 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008306001695 

091 Nam Nguyễn Hữu Nam 31/10/2003 Thôn 1, TT. Quí Lộc, H. Yên Định, T. 

Thanh Hóa 

X A1K32/24 A1 SH lại TH 038203006185 

092 Nam Nguyễn Tuấn Nam 16/08/2006 Số 12 Ngõ 86 Đường Nam Đuống, P. 

Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206028434 

093 Nga Nguyễn Hằng Nữ 29/09/2006 Thôn Hoa Trung, X. Hoa Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306012198 

094 Ngân Đỗ Trần Kim Nữ 08/11/2004 Khóm 4, P.1, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 084304000298 

095 Ngọc Bùi Thị Bích Nữ 02/12/2000 X. Trà Giang, H. Kiến Xương, T. Thái 

Bình 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034300012528 

096 Ngọc Bùi Thị Nữ 14/08/2006 X. Ngũ Lão, H. Thủy Nguyên, TP. Hải 

Phòng 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031306015719 

097 Ngọc Trần Bảo Nữ 30/01/2006 Bản Lụ 02, X. Phúc Sơn, H. Văn Chấn, 

T. Yên Bái 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306016402 

098 Nguyên Nguyễn Thảo Nữ 12/03/2004 Thôn Tam Đồng, X. Thụy Hải, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304007633 

099 Nhân Cao Hồng Nam 27/05/1996 120 Chùa Bộc, P. Quang Trung, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K46/24 A1 SH lại (L+H) 001096006610 

100 Nhân Thân Thế Nam 21/08/2006 Số 1 Hẻm 1/34/1 Phan Đình Giót, P. 

Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K46/24 A1 SH lại TH 024206000907 

101 Nhung Nguyễn Cẩm Nữ 19/04/2004 201, T2, Ct1 CC Skylight 250 Minh 

Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

X B1 991232000288 13/01/2023 A1K47/24 A1 Sát hạch H 030304000019 

102 Nhung Nguyễn Thị Hồng Nữ 27/05/2002 Xóm Hội, X. Quang Trung, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302006318 
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103 Nhung Nguyễn Thị Hồng Nữ 17/12/2002 Khu Phố Sơn Tây, P. Đông Sơn, TX. 

Bỉm Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302005437 

104 Phú Phạm Minh Nam 02/10/2000 Thôn Khuổi Tàu, X. Cao Thượng, H. 

Ba Bể, T. Bắc Kạn 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006200002649 

105 Phương Lưu Văn Nam 13/11/2002 Thôn Gia Phú, X. Bình Dương, H. Gia 

Bình, T. Bắc Ninh 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027202006975 

106 Phương Nguyễn Thu Nữ 12/03/2000 Phương Thượng 2, X. Lê Hồ, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035300009016 

107 Quang Cao Văn Nam 13/09/2006 Thôn Hòa Đông, X. Quỳnh Nghĩa, H. 

Quỳnh Lưu, T. Nghệ An 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206024794 

108 Quý Lê Đình Nam 07/01/2004 TDP Nhân Hưng, P. Hải Ninh, TX. 

Nghi Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204017760 

109 Quý Lý Đình Nam 10/02/1993 Bản Suối Lư, X. Phì Nhừ, H. Điện Biên 

Đông, T. Điện Biên 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011093004341 

110 Quý Quảng Thị Nữ 19/02/2003 Bản Phèn, X. Mường Lầm, H. Sông 

Mã, T. Sơn La 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014303002691 

111 Sâm Nguyễn Minh Nữ 13/01/2002 Hương Thịnh, X. Quang Minh, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302002541 

112 Sinh Đặng Trường Nam 22/08/2005 Châu Xá, P. Duy Tân, TX. Kinh Môn, T. 

Hải Dương 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205001843 

113 Sơn Phạm Thái Nam 14/08/2006 Tổ 24, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206074837 

114 Sơn Vũ Hồng Nam 10/07/2006 Thôn Vạn Thắng, X. Liên Hoa, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K45/24 A1 SH lại (L+H) 034206008547 

115 Tấn Hoàng Mạnh Nam 11/07/1991 Tổ 17, P. Quang Trung, TP. Thái 

Nguyên, T. Thái Nguyên 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019091009994 

116 Thạch Bùi Ngọc Nam 06/10/2005 Tổ DP 8, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010249 

117 Thái Lê Sỹ Nam 17/10/2002 Thôn Nam, X. Đông Phương, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202001241 
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118 Thắng Nguyễn Quang Nam 11/10/2001 Đại Khang, X. Hữu Hòa, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201017476 

119 Thắng Trần Mạnh Nam 27/03/2002 Thôn 7, X. Tiến Thắng, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202004995 

120 Thắng Trần Văn Nam 25/10/2005 Xóm 4, X. Kim Thái, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 
X A1K28/24 A1 SH lại TH 036205006857 

121 Thanh Đào Thu Nữ 07/10/1999 Khu 1, X. Đại Phạm, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025199005979 

122 Thanh Đỗ Thị Nữ 28/02/2006 Kp Lâm Thành, TT. Kim Tân, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 

X A1K46/24 A1 SH lại (L+H) 038306016343 

123 Thành Phạm Ngọc Nam 09/09/2006 Xóm Hưng Long, X. Châu Thái, H. Quỳ 

Hợp, T. Nghệ An 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206016262 

124 Thao Hoàng Hữu Nam 09/03/2003 KDC Chúc Thôn, P. Cộng Hòa, TP. Chí 

Linh, T. Hải Dương 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203011702 

125 Thảo Đào Thị Phương Nữ 21/05/2006 Thôn Châu Mai, X. Liên Châu, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306035048 

126 Thu Hà Thị Kim Nữ 22/05/2006 Tiểu Khu 2, TT. Ít Ong, H. Mường La, 

T. Sơn La 

X A1K45/24 A1 SH lại (L+H) 025306008200 

127 Thư Trần Anh Nữ 03/11/2005 Xóm Hòa Bình, X. Kha Sơn, H. Phú 

Bình, T. Thái Nguyên 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019305002509 

128 Thương Lường Thị Nữ 27/06/2004 Bản Mầu Xá, X. Phỏng Lập, H. Thuận 

Châu, T. Sơn La 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304004876 

129 Thùy Lê Thị Phương Nữ 08/08/2006 Kênh Thôn, X. Định Tân, H. Yên Định, 

T. Thanh Hóa 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306020702 

130 Thủy Dương Thị Nữ 09/08/1994 X. Yên Thổ, H. Bảo Lâm, T. Cao Bằng X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004194003950 

131 Tiến Nguyễn Minh Nam 10/05/1999 Số 6 Ngõ Hàng Bột, P. Cát Linh, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K24/23 A1 SH lại TH 001099033325 

132 Toàn Nguyễn Văn Nam 10/10/1988 23 Ngách 357/27 Bạch Mai, P. Bạch 

Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001088043209 

9/11 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

133 Toàn Trần Đức Nam 20/05/2006 17B Ngõ 73 Quan Nhân, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206034062 

134 Toàn Trần Thanh Nam 22/09/2006 Tổ 9, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206000666 

135 Trang Ngô Huyền Nữ 11/08/2006 Tổ 10, P. Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, 

T. Hà Nam 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035306007998 

136 Trang Nguyễn Thị Huyền Nữ 28/12/2005 Tổ 5, Diêm Thủy, P. Cẩm Bình, TP. 

Cẩm Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022305009366 

137 Trang Vũ Thị Thu Nữ 21/01/2003 TT. Cao Thượng, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 

X B1 011236049105 26/09/2023 A1K47/24 A1 Sát hạch H 024303001691 

138 Tráng Nguyễn Đình Nam 02/01/2004 Thôn Đông Thành, X. Phú Xuân, H. 

Thọ Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204015873 

139 Triều Bùi Quang Nam 04/03/2006 Xóm 10, X. Quỳnh Thanh, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206010909 

140 Trọng Nguyễn Đức Nam 02/02/2005 Thượng Yên, X. Phú Yên, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205022166 

141 Trúc Lê Thanh Nữ 09/11/2004 Thôn Tân Đại, X. Thăng Long, H. Nông 

Cống, T. Thanh Hóa 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304012165 

142 Trúc Nguyễn Thanh Nữ 06/03/2006 Khu Phố 3, P. Đông Lễ, TP. Đông Hà, T. 

Quảng Trị 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 045306003928 

143 Trường Lê Trọng Nam 16/01/2006 Tdp Sơn Hải, P. Bình Minh, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206002997 

144 Trường Nguyễn Mạnh Nam 25/07/2006 Thôn Khê Thượng, X. Sơn Đà, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206026917 

145 Trường Phạm Ngọc Nam 11/09/2000 Khu Phố, TT. Thanh Thuỷ, H. Thanh 

Thuỷ, T. Phú Thọ 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025200000347 

146 Tú Đàm Anh Nam 01/10/2004 Trí Thủy, X. Thủy Xuân Tiên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K39/24 A1 SH lại (L+H) 001204057327 

147 Tú Trần Văn Nam 01/10/2002 Xóm 06, X. Nghĩa Phú, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202000581 

148 Tuấn Nguyễn Văn Nam 16/09/1972 Tổ 20, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 

X B2 010093025330 18/09/2009 A1K47/24 A1 Sát hạch H 036072007910 
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149 Tuấn Phan Đình Nam 06/09/1999 Thôn Hòa Sơn, X. Võ Liệt, H. Thanh 

Chương, T. Nghệ An 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040099016532 

150 Tùng Vũ Mạnh Nam 12/04/2004 Khu Trại Trang, P. Cộng Hòa, TX. 

Quảng Yên, T. Quảng Ninh 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204005485 

151 Tuyền Nguyễn Thị Thanh Nữ 29/10/2003 Đội 4, X. Tự Nhiên, H. Thường Tín, TP. 

Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303042542 

152 Tuyền Phạm Thanh Nữ 24/12/2004 Anh Định, X. An Thanh, H. Tứ Kỳ, T. 

Hải Dương 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304013982 

153 Uyên Phạm Phương Nữ 11/04/2006 CT3A M7- MIPEC, P. Kiến Hưng, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037306006363 

154 Vân Trần Thảo Nữ 16/01/2006 Thôn 5, X. Vũ Quý, H. Kiến Xương, T. 

Thái Bình 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306000291 

155 Vi Lâm Hà Nữ 11/05/2006 Nam Quất, X. Nam Triều, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306054820 

156 Vinh Lăng Đức Nam 25/09/2005 Khu Thọ Xuân, P. Hòa Lạc, TP. Móng 

Cái, T. Quảng Ninh 

X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205000916 

157 Vinh Nguyễn Thế Nam 19/04/2006 Thôn Đông Cao, X. Đông Xuyên, H. 

Ninh Giang, T. Hải Dương 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030206014987 

158 Vy Trần Hà Nữ 01/09/2005 Thôn Lã Côi, TT. Yên Viên, H. Gia 

Lâm, TP. Hà Nội 
X A1K48/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305006777 

159 Xuân Phạm Thị Thanh Nữ 21/07/2004 Thôn Bùi Minh, X. Duyên Hải, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 
X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304005873 
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